
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn  

“An toàn về an ninh, trật tự”, “không có tệ nạn ma túy” năm 2022 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ Công 

an ban hành tiêu chí phân loại và mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thị trấn 

trọng điểm về tệ nạn ma túy; 

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy 

định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 

 Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 2991/TTr-CAT-XDPTBVANTQ 

ngày 08/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 235 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp 

tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, 258 cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “Không có tệ nạn ma 

túy” năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà trường có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (CAT: 5b); 

- Bộ Công an (b/c); 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan, doanh nghiệp TW trên địa bàn;  

- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ CVP, TKCT, TH; 
+ Lưu VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương  
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DANH SÁCH 

Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự”, “không có tệ nạn ma túy năm” 2022 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        /11/2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

 

1. Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh đề nghị công nhận đạt 

tiêu chuẩn“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 

 

TT Tên cơ quan, doanh nghiệp 

1.  Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang 

2.  Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang 

3.  Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang 

4.  Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 

5.  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 

6.  Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang 

7.  Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang 

8.  Sở Ngoại Vụ tỉnh Bắc Giang 

9.  Sở Tư Pháp tỉnh Bắc Giang 

10.  Thanh tra Nhà nước tỉnh Bắc Giang 

11.  Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang 

12.  Tỉnh đoàn thanh niên Bắc Giang 

13.  Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang 

14.  Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Giang 

15.  Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh Bắc Giang 

16.  Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang 

17.  Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang 

18.  Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang 

19.  Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang 

20.  Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang 

21.  Hội Cựu Thanh niên xum phong tỉnh Bắc Giang 

22.  Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang 

23.  Hội Đông y tỉnh Bắc Giang 

24.  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang 

25.  Hội Người mù tỉnh Bắc Giang 

26.  Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Giang 

27.  Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang 

28.  Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang 

29.  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang 

30.  Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang 

31.  Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 

32.  Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 
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TT Tên cơ quan, doanh nghiệp 

33.  Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang 

34.  Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bắc Giang 

35.  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang 

36.  Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang 

37.  Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang 

38.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang 

39.  Sở Lao động, thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang 

40.  Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang 

41.  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang 

42.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang 

43.  Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang 

44.  Trường Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang 

45.  Trường Cao đẳng Ngô GiaTự Bắc Giang 

46.  Bưu điện tỉnh Bắc Giang 

47.  Báo Bắc Giang 

48.  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang 

49.  Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp 

50.  Công ty cổ phần In Bắc Giang 

51.  Công ty cổ phần Y dược LanQ 

52.  Công ty cổ phần Quốc tế ICO  

53.  Mobifone Bắc Giang 

54.  Công ty cổ phần Dược phẩm 

55.  Công ty cổ phần FPT Bắc Giang 

56.  Viễn thông Bắc Giang 

57.  Công ty cổ phần Phát hành sách và Vật phẩm văn hóa Bắc Giang 

58.  Công ty cổ phần Sách giáo khoa và thiết bị trường học Bắc Giang 

59.  Bệnh viện Đa khoa Sông Thương  

60.  Bệnh viện quốc tế Hà Nội – Bắc Giang 

61.  Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang 

62.  Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc giang 

63.  Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 

64.  Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang 

65.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - 

Chi nhánh Bắc Giang 

66.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - 

Chi nhánh Bắc Giang II 

67.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 

68.  Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang 

69.  Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

70.  Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (CO-OP Bank) - Chi nhánh Bắc Giang 

71.  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Bắc Giang 
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TT Tên cơ quan, doanh nghiệp 

72.  Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bắc Á Bank) - Chi nhánh Bắc Giang 

73.  Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) - Chi nhánh Bắc Giang 

74.  Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank) - Chi nhánh 

Bắc Giang 

75.  Ngân hàng TMCP quốc dân (NCB) - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 

76.  Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - Chi nhánh Bắc Giang 

77.  Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPBank) - Chi nhánh Bắc Giang 

78.  Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank) - Chi 

nhánh Bắc Giang 

79.  Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) - Chi nhánh Bắc Giang 

80.  Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Giang 

81.  Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Bắc Giang 

82.  Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Giang 

83.  Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang 

84.  Chi cục dự trữ nhà nước Lạng Giang 

85.  Chi cục dự trữ nhà nước Tân Hiệp 

86.  Chi cục dự trữ nhà nước Việt Yên 

87.  Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 

88.  Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang 

89.  Công ty Bảo Việt Bắc Giang 

90.  Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang 

91.  Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang 

92.  Chi nhánh Ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Đông Bắc 

93.  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lien Viet Post Bank) - Chi nhánh 

Bắc Giang 

94.  Ngân hàng TMCP Đông Á (Đông Á Bank) - Chi nhánh Bắc Giang 

95.  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Bắc Giang 

96.  Sở Công thương tỉnh Bắc Giang 

97.  Công ty cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang -  BGG  

98.  Công ty cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang -  LGG  

99.  Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong  

100.  Sở xây dựng Bắc Giang 

101.  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh Bắc Giang 

102.  Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh  

103.  Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lam Sơn  

104.  Công ty cổ phần thương mại Tuấn Mai 

105.  Cục Quản lý thị trường 

106.  Công ty Điện lực Bắc Giang  

107.  Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang Giang 

108.  Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang  
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TT Tên cơ quan, doanh nghiệp 

109.  Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng  

110.  Công ty TTTH đường sắt Bắc Giang  

111.  Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng  

112.  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang  

113.  Công ty cổ phần QNK Bắc Giang  

114.  BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh 

Bắc Giang 

115.  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang 

116.  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang 

117.  Liên minh các hợp tác xã tỉnh Bắc Giang 

118.  Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc 

119.  Sở Khoa học và công nghệ Bắc Giang 

120.  Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương 

121.  Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương 

122.  Công ty TNHH Việt Thắng 

123.  Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang 

124.  Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt 

125.   Công ty  TNHH Jeongkwan Vina 

126.   Công ty TNHH Anlan Electronics (Việt Nam)  

127.   Công ty TNHH Blueway Vina 

128.   Công ty TNHH C&K Global Việt Nam 

129.   Công ty TNHH CE Link Việt Nam  

130.   Công ty TNHH Comart Việt Nam  

131.   Công ty TNHH Công nghệ điện tử JSE Việt Nam  

132.   Công ty TNHH Công nghệ Nienyi Việt Nam  

133.   Công ty TNHH công nghệ Tacu Việt Nam  

134.   Công ty TNHH chế tạo Skylink Việt Nam  

135.   Công ty TNHH Daehan Precision Vina  

136.   Công ty TNHH Daeyang Bắc Giang 

137.   Công ty TNHH Diabell Vina 

138.   Công ty TNHH Dongsan Precision Vina  

139.   Công ty TNHH DYT Việt Nam  

140.   Công ty TNHH Điện cơ Leili Việt Nam   

141.   Công ty TNHH Điện tử Broad Việt Nam  

142.   Công ty TNHH điện tử QC solar (Việt Nam)   

143.   Công ty TNHH điện tử Rongxin Việt Nam  

144.   Công ty TNHH EMW Việt Nam  

145.   Công ty TNHH Fugiang  

146.   Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang)  

147.   Công ty TNHH Fukang Technology  

148.   CÔNG TY TNHH General Silicones (Việt Nam)  
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TT Tên cơ quan, doanh nghiệp 

149.   Công ty TNHH Gigalane Vina 

150.   Công ty TNHH Hana Micron Vina 

151.   Công ty TNHH Jeil-Tech Vina  

152.   Công ty TNHH Jinsung Electronics Vina  

153.   Công ty TNHH Kanegabo  

154.   Công ty TNHH Kum Jang Vina  

155.   CÔNG TY TNHH Kyocera AVX Component (Bắc Giang)  

156.   Công ty TNHH Lian Tech 

157.   Công ty TNHH linh kiện nhựa S.Dragon Bắc Giang  

158.   Công ty TNHH MTV in ấn Long Việt  

159.   Công ty TNHH Nhôm Chuang Xing Việt Nam  

160.   Công ty TNHH PI Electronics (Việt Nam)  

161.   Công ty TNHH Phoenix Tech Việt Nam  

162.   Công ty TNHH S-Connect BG Vina  

163.   Công ty TNHH Sejong Wise Vina  

164.   Công ty TNHH Shin Young Việt Nam  

165.   Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang  

166.   Công ty TNHH Sunrise Technology (Việt Nam)  

167.   Công ty TNHH Telstar Việt Nam  

168.   Công ty TNHH U-Tech Vina  

169.   Công ty TNHH Vina Cell Technology  

170.   Công ty TNHH Vina Solar Technology  

171.   Công ty TNHH Wonjin Vina  

172.   Công ty TNHH Youngjin Vina  

173.   Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam  

174.  Công ty TNHH Shin Sung Vina 

175.  Công ty TNHH Haem Vina 

176.  Công ty TMHH Myungbo Vina 

177.  Công ty TNHH Cheongsan Vina 

178.  Công ty Cổ phần XNK Bắc Giang - Nhà máy giấy Xương Giang 

179.  Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet  

180.  Công ty TNHH Bedra Việt Nam 

181.  Công ty Cổ phẩn phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp 

182.  Công ty TNHH Asia Bolt Vina 

183.  Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ Việt Nam 

184.  Công ty TNHH Fine Eleccom Vina 

185.  Công ty TNHH Sameun Electronics Vina 

186.  Công ty In bao bì Sunny Việt Nam 

187.  Công ty TNHH Điện tử SungJin Việt Nam 

188.  Công ty TNHH Younyi Electronics Vina 

189.  Công ty TNHH TSP Vina  
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TT Tên cơ quan, doanh nghiệp 

190.  CÔNG TY TNHH EG Tech Việt Nam 

191.  Công ty CP Sài Gòn Khu Công nghiệp 

192.  Công ty TNHH Nichirin Việt Nam  

193.  Công ty TNHH Umec Việt Nam  

194.  Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam 

195.  Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam 

196.  Công ty TNHH Newhope Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang 

197.  Công ty TNHH Si Flex Việt Nam 

198.  Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam 

199.  Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam 

200.  Công ty TNHH Đồ gia dụng Blue & Green Việt Nam 

201.  Công ty TNHH công nghiệp EXWIN  

202.  Công ty TNHH công nghệ năng lượng ET (Việt Nam) 

203.  Công ty TNHH BOI Việt Nam 

204.  Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Fousine Việt Nam 

205.  Công ty TNHH Huimei Precision Plastics 

206.  Công ty TNHH Runyang Technology Việt Nam 

207.  Công ty TNHH Fuyu Fuhong 

208.  Công ty TNHH ĐT SX và TM Phú Thịnh  

209.  Công ty TNHH Sung Woo vina 

210.  Công tyTNHH Yokoi Mould Việt Nam  

211.  Công ty TNHH Bắc Giang Matsuoka 

212.  Công ty TNHH điện tử Taeyang VNam  

213.  Công ty TNHH Tokai Trim Việt Nam 

214.  Cty TNHH SX và TM quốc tế Shengli Việt Nam 

215.  Công ty TNHH Youngone Bắc Giang 

216.  Công ty TNHH MTV Moa Tech 

217.  Công ty TNHH Dongjin Việt Nam 

218.  Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam 

219.  Công ty TNHH SME Việt Nam 

220.  Công ty TNHH Hyun-Bo Vina 

221.  Công ty cổ phần Sunpla 

222.  Công ty TNHH GU Vina 

223.  Công ty cổ phần Viet Nam Sunergy 

224.  Công ty TNHH Gwangshin Vina 

225.  Công ty TNHH MTV Moa Eng 

226.  Công ty TNHH Etech Việt Nam 

227.  Công ty TNHH Ich Cube Việt Nam 

228.  Công ty TNHH Smart Tech Vina 

229.  Công ty TNHH Sji Tech 

230.  Công ty TNHH Hòa Phú Invest 
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TT Tên cơ quan, doanh nghiệp 

231.   Công ty TNHH Alpha Green Tech Vina 

232.  Công ty cổ phần tập đoàn điện cơ Hà Nội 

233.  Công ty TNHH vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam 

234.  Công ty TNHH Risesun New Material Việt Nam 

235.  Công ty TNHH Cube Tag Vina. 

 
 

 

 

2. Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh đề nghị công nhận đạt 

tiêu chuẩn“Không có tệ nạn ma túy” năm 2022 

 

TT Tên cơ quan, doanh nghiệp 

236.  Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang 

237.  Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang 

238.  Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang 

239.  Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 

240.  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 

241.  Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang 

242.  Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang 

243.  Sở Ngoại Vụ tỉnh Bắc Giang 

244.  Sở Tư Pháp tỉnh Bắc Giang 

245.  Thanh tra Nhà nước tỉnh Bắc Giang 

246.  Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang 

247.  Tỉnh đoàn thanh niên Bắc Giang 

248.  Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang 

249.  Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Giang 

250.  Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh Bắc Giang 

251.  Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang 

252.  Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang 

253.  Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang 

254.  Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang 

255.  Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang 

256.  Hội Cựu Thanh niên xum phong tỉnh Bắc Giang 

257.  Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang 

258.  Hội Đông y tỉnh Bắc Giang 

259.  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang 

260.  Hội Người mù tỉnh Bắc Giang 

261.  Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Giang 

262.  Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang 

263.  Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang 
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264.  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang 

265.  Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang 

266.  Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 

267.  Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 

268.  Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang 

269.  Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bắc Giang 

270.  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang 

271.  Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang 

272.  Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang 

273.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang 

274.  Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 

275.  Sở Lao động, thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang 

276.  Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang 

277.  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang 

278.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang 

279.  Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang 

280.  Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang 

281.  Trường Cao đẳng Ngô GiaTự Bắc Giang 

282.  Bưu điện tỉnh Bắc Giang 

283.  Báo Bắc Giang 

284.  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang 

285.  Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp 

286.  Công ty cổ phần In Bắc Giang 

287.  Công ty cổ phần Y dược LanQ 

288.  Công ty cổ phần Quốc tế ICO  

289.  Mobifone Bắc Giang 

290.  Công ty cổ phần Dược phẩm 

291.  Công ty cổ phần FPT Bắc Giang 

292.  Viễn thông Bắc Giang 

293.  Công ty cổ phần Phát hành sách và Vật phẩm văn hóa Bắc Giang 

294.  Công ty cổ phần Sách giáo khoa và thiết bị trường học Bắc Giang 

295.  Bệnh viện Đa khoa Sông Thương  

296.  Bệnh viện quốc tế Hà Nội – Bắc Giang 

297.  Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang 

298.  Trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang 

299.  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang 

300.   Công ty  TNHH Jeongkwan Vina  

301.   Công ty TNHH Anlan Electronics (Việt Nam)  

302.   Công ty TNHH Blueway Vina  

303.   Công ty TNHH C&K Global Việt Nam 

304.   Công ty TNHH CE Link Việt Nam  
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305.   Công ty TNHH Comart Việt Nam  

306.   Công ty TNHH Công nghệ điện tử JSE Việt Nam  

307.   Công ty TNHH Công nghệ Nienyi Việt Nam  

308.   Công ty TNHH công nghệ Tacu Việt Nam  

309.   Công ty TNHH CV Vina  

310.   Công ty TNHH chế tạo Skylink Việt Nam  

311.   Công ty TNHH Daehan Precision Vina  

312.   Công ty TNHH Daeyang Bắc Giang 

313.   Công ty TNHH Diabell Vina 

314.   Công ty TNHH Dongsan Precision Vina  

315.   Công ty TNHH DYT Việt Nam  

316.   Công ty TNHH Điện cơ Leili Việt Nam   

317.   Công ty TNHH Điện tử Broad Việt Nam  

318.   Công ty TNHH điện tử QC Solar (Việt Nam)   

319.   Công ty TNHH điện tử Rongxin Việt Nam  

320.   Công ty TNHH EMW Việt Nam  

321.   Công ty TNHH Fugiang 

322.   Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang)  

323.   Công ty TNHH Fukang Technology  

324.   CÔNG TY TNHH General Silicones (Việt Nam)  

325.   Công ty TNHH Gigalanel Vina  

326.   Công ty TNHH Hana Micron Vina 

327.   Công ty TNHH Jeil-Tech Vina  

328.   Công ty TNHH Jinsung Electronics Vina  

329.   Công ty TNHH Kanegabo  

330.   Công ty TNHH Kum Jang Vina  

331.   CÔNG TY TNHH Kyocera AVX Component (Bắc Giang)  

332.   Công ty TNHH Lian Tech 

333.   Công ty TNHH Linh Kiện Nhựa SDragon Bắc Giang  

334.   Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung)  

335.   Công ty TNHH MTV in ấn Long Việt  

336.   Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam  

337.   Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang)  

338.   Công ty TNHH Nhôm Chuang Xing Việt Nam  

339.   Công ty TNHH PI Electronics (Việt Nam)  

340.   Công ty TNHH Phoenix Tech Việt Nam  

341.   Công ty TNHH Risun Việt nam  

342.   Công ty TNHH S-Connect BG Vina  

343.   Công ty TNHH Sejong Wise Vina  

344.   Công ty TNHH Shin Young Việt Nam  

345.   Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang  
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346.   Công ty TNHH Sunrise Technology (Việt Nam)  

347.   Công ty TNHH Telstar Việt Nam  

348.   Công ty TNHH U-Tech Vina  

349.   Công ty TNHH Vina Cell Technology  

350.   Công ty TNHH Vina Solar Technology  

351.   Công ty TNHH Wonjin Vina  

352.   Công ty TNHH Youngjin Vina  

353.   Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam  

354.  Công ty TNHH Shin Sung Vina 

355.  Công ty TNHH Haem Vina 

356.  Công ty TMHH Myungbo Vina 

357.  Công ty TNHH Cheongsan Vina 

358.  Công ty TNHH Seojin Việt Nam 

359.  Công ty Cổ phần XNK Bắc Giang - Nhà máy giấy Xương Giang 

360.  Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet  

361.  Công ty TNHH Bedra Việt Nam 

362.  Công ty TNHH Italisa Việt Nam  

363.  Công ty Cổ phẩn phát triển hạ tầng KCN 

364.  Công ty TNHH Asia Bolt Vina 

365.  Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ Việt Nam 

366.  Công ty TNHH Fine Eleccom Vina 

367.  Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam 

368.  Công ty TNHH Sameun Electronics Vina 

369.  Công ty In bao bì Sunny Việt Nam 

370.  Công ty TNHH Điện tử SungJin Việt Nam 

371.  Công ty TNHH Younyi Electronics Vina 

372.  Công ty TNHH KCD Việt Nam  

373.  Công ty TNHH TSP Vina  

374.  CÔNG TY TNHH EG Tech Việt Nam 

375.  Công ty cổ phần Sài Gòn KCN 

376.  Công ty TNHH Nichirin Việt Nam  

377.  Công ty TNHH Hosiden VN (Bắc Giang) 

378.  Công ty TNHH Umec Việt Nam  

379.  Công ty TNHH Crystal Martin VN 

380.  Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam 

381.  Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên 

382.  Công ty TNHH Newhope Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang 

383.  Công ty TNHH Si Flex Việt Nam 

384.  Công ty TNHH Luxshare ICT (Việt Nam)  

385.  Công ty TNHH JA Solar Việt Nam 

386.  Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam 
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387.  Công ty TNHH Đồ gia dụng Blue & Green Việt Nam 

388.  Công ty TNHH Samkwang Vina 

389.  CÔNG TY TNHH Ly Việt Nam 

390.  Công ty TNHH công nghiệp Exwin 

391.  Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam 

392.  Công ty TNHH công nghệ năng lượng ET (Việt Nam) 

393.  Công ty TNHH Boi Việt Nam 

394.  Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Fousine Việt Nam 

395.  Công ty TNHH Huimei Precision Plastics 

396.  Công ty TNHH Runyang Technology Việt Nam 

397.  Công ty TNHH Fuyu Fuhong 

398.  Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam   

399.  Công ty TNHH ĐT SX và TM Phú Thịnh  

400.  Công ty TNHH Sung Woo vina 

401.  Công tyTNHH Yokoi Mould Việt Nam  

402.  Công ty TNHH Bắc Giang Matsuoka 

403.  Công ty TNHH điện tử Taeyang VNam  

404.  Công ty TNHH Tokai Trim Việt Nam 

405.  Cty TNHH SX và TM quốc tế Shengli Việt Nam 

406.  Công ty TNHH Youngone Bắc Giang 

407.  Công ty TNHH Best Manufacturing Technology (BMT) 

408.  Công ty TNHH MTV Moa Tech 

409.  Công ty TNHH Dongjin Việt Nam 

410.  Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam 

411.  Công ty TNHH SME Việt Nam 

412.  Công ty TNHH Hyun-Bo Vina 

413.  Công ty cổ phần Sunpla 

414.  Công ty TNHH GU Vina 

415.  Công ty cổ phần Viet Nam Sunergy 

416.  Công ty TNHH Gwangshin Vina 

417.  Công ty TNHH MTV Moa Eng 

418.  Công ty TNHH Etech Việt Nam 

419.  Công ty TNHH ICH CUBE Việt Nam 

420.  Công ty TNHH Smart Tech Vina 

421.  Công ty TNHH SJI TECH 

422.  Công ty TNHH Fine Apparel 

423.  Công ty TNHH Hòa Phú Invest 

424.   Công ty TNHH Alpha Green Tech VINA 

425.  Công ty cổ phần tập đoàn điện cơ Hà Nội 

426.  Công ty TNHH vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam 

427.  Công ty TNHH Risesun New Material Việt Nam 
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428.  Công ty TNHH Cube Tag Vina 

429.  Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc giang 

430.  Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 

431.  Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang 

432.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - 

Chi nhánh Bắc Giang 

433.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - 

Chi nhánh Bắc Giang II 

434.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 

435.  Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang 

436.  Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

437.  Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank) - Chi nhánh Bắc Giang 

438.  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Bắc Giang 

439.  Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bắc Á Bank) - Chi nhánh Bắc Giang 

440.  Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) - Chi nhánh Bắc Giang 

441.  Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank) - Chi nhánh Bắc Giang 

442.  Ngân hàng TMCP quốc dân (NCB) - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 

443.  Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - Chi nhánh Bắc Giang 

444.  Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPBank) - Chi nhánh Bắc Giang 

445.  Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank) - Chi 

nhánh Bắc Giang 

446.  Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) - Chi nhánh Bắc Giang 

447.  Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Giang 

448.  Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Bắc Giang 

449.  Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Giang 

450.  Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang 

451.  Chi cục dự trữ nhà nước Lạng Giang 

452.  Chi cục dự trữ nhà nước Tân Hiệp 

453.  Chi cục dự trữ nhà nước Việt Yên 

454.  Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 

455.  Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang 

456.  Công ty Bảo Việt Bắc Giang 

457.  Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang 

458.  Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang 

459.  Chi nhánh Ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Đông Bắc 

460.  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lien Viet PostBank) - Chi nhánh 

Bắc Giang 

461.  Ngân hàng TMCP Đông Á (Đông Á Bank) - Chi nhánh Bắc Giang 

462.  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Bắc Giang 

463.  Sở Công thương tỉnh Bắc Giang 

464.  Sở Giao thông vận tải Bắc Giang 
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465.  Công ty cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang BGG  

466.  Công ty cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang LGG  

467.  Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong  

468.  Sở xây dựng Bắc Giang 

469.  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh Bắc Giang 

470.  Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh  

471.  Công ty TNHH   xây dựng và thương mại Lam Sơn  

472.  Công ty cổ phần thương mại Tuấn Mai 

473.  Cục Quản lý thị trường 

474.  Công ty Điện lực Bắc Giang  

475.  Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang 

476.  Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang  

477.  Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng  

478.  Công ty TTTH đường sắt Bắc Giang  

479.  Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng  

480.  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang  

481.  Công ty cổ phần QNK Bắc Giang  

482.  BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh 

Bắc Giang 

483.  Công ty Nhiệt điện Sơn Động  

484.  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang 

485.  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang 

486.  Liên minh các hợp tác xã tỉnh Bắc Giang 

487.  Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc 

488.  Sở Khoa học và công nghệ Bắc Giang 

489.  Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương 

490.  Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương 

491.  Công ty TNHH Việt Thắng 

492.  Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang 

493.  Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt. 
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